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1. Tổ chức bữa ăn

	- Cho trẻ  ăn với một số thực phẩm quen thuộc ( thịt, cá , rau , cơm , canh...)
- Tập cho trẻ biết mời cô , mời bạn trước khi vào ăn , uống 
-  trẻ tự cầm thìa và tự xúc ăn
- Tập cho trẻ làm 1 số việc tự phục vụ như lấy cất bát đúng nơi quy định
- Cung cấp cho trẻ một số từ trong ăn uống
- Biết giữ vệ sinh trong ăn uống.
	- Tổ chức cho trẻ ăn đúng giờ, động viên trẻ ăn hết khẩu phần.
- Sắp xếp bàn ghế đủ cho trẻ ngồi , chuẩn bị đĩa bỏ cơm rơi, đĩa bỏ khăn ẩm lau tay,
- Giới thiệu với trẻ về các món ăn mà trẻ đang ăn
 - Trẻ mới đi học còn nhút nhát chưa chịu xúc ăn cô đút cho trẻ ,sau trẻ quen dần cô tập cho trẻ tự xúc ăn.
- Trong các giờ ăn cô rèn các nề nếp thói quen cho trẻ.
- Lồng ghép giáo dục dinh dưỡng vào các hoạt động trong ngày
- Tuyên dương khen ngợi khi trẻ có hành vi thói quen tốt.
	

	



2. Tổ chức giấc ngủ
	-  Trẻ có thói quen ngủ trưa từ 120 – 150 phút
- Kiểm tra xem trẻ có ngậm thức ăn trong miệng không, nhắc trẻ có thói quen uống nước trước khi đi ngủ.
- Tập cho trẻ tự đi vệ sinh, lấy gối của mình
- Trẻ được ngủ ngon giấc, đủ giấc, an toàn , thoáng mát.
	- Trò chuyện đông viên trẻ trước khi đi ngủ, đọc thơ, nghe hát ru , theo dõi chăm sóc giấc ngủ cho trẻ, đặc biệt là những trẻ khó ngủ.
- Cô thường xuyên có mặt trong giấc ngủ của trẻ , trẻ nào dậy trước cô cho trẻ đi vệ sinh trước
	

	



3. Tổ chức vệ sinh:


	* Vệ sinh cá nhân cô:
- Cô giáo phải ăn mặc sạch sẽ,gọn gàng phù hợp thời tiết, móng tay, móng chân cắt ngắn,  đeo khẩu trang khi chia thức ăn, khi ho, sổ mũi, viêm họng...
- Phải được khám sức khoẻ theo định kỳ.
	- Cô giáo phải gương mẫu ở mọi lúc mọi nơi
Phối hợp với trạm y tế để trực tiếp khám và theo dõi sưc khỏe theo định kỳ.

	

	
	*Vệ sinh cá nhân trẻ:
- Trẻ phải có đầy đủ đồ dùng cá nhân riêng biệt, có ký hiệu riêng
- 100% trẻ có ca cốc, bát, thìa, khăn mặt.
- Trẻ sạch sẽ,biết gọi cô khi ướt bẩn, biết rửa tay,rửa mặt với sự giúp đỡ của cô, biết lau miệng uống nước 
Khăn mặt của trẻ phải được ngâm giặt  bằng xà phòng hàng ngày.Có đủ nước sạch cho trẻ dùng.
	- Lồng ghép giáo dục vệ sinh vào trong các giờ học và các hoạt động 
- Tổ chức vệ sinh cho trẻ trước bữa ăn, sau khi trẻ đi vệ sinh,trước khi trả trẻ...
Trao đổi với phụ huynh thường xuyên quan tâm động viên trẻ biết chấp nhận những yêu cầu của người lớn..

	

	
	* Vệ sinh môi trường nhóm lớp
- Môi tường sạch sẽ thoáng mát.  Sân trường các khu vực xung quanh lớp học phải được vệ sinh sạch sẽ. Tạo môi trường cây xanh bóng mát, xử lý rác thải, nước thải. Đồ chơi của trẻ phải sạch sẽ an toàn, cô giáo vệ sinh đồ dùng đồ chơi ít nhất 1tuần/ 1lần.
Phòng học sạch sẽ khô thoáng, không ẩm ướt.
	-Tổ chức cho trẻ lao động tự phục vụ, lao động vệ sinh môi trường nhóm lớp vào các buổi chiều thứ 6 hàng tuần . 

	

	





4. Tổ chức chăm sóc sức 
khỏe và an toàn
	* Sức khỏe
- Trẻ biết giữ gìn sức khỏe của mình khi thời tiết chuyển mùa
	- Cô nhắc nhở trẻ mặc ấm khi thời tiết lạnh chú ý khi thời tiết thay đổi.

	

	
	* Phòng bệnh - Phòng chống bệnh tiêu chảy, đau mắt, cảm cúm cho trẻ

	- Tuyên truyền với các bậc phụ huynh phòng chống các bệnh thường gặp cho trẻ nhất là những luc thời tiết thay đổi đột ngột.
	

	
	* Thể lực 
- Trẻ khoẻ mạnh, chiều cao, cân nặng, phát triễn bình thường.
- Trẻ biết chơi cẩn thận không xô đẩy bạn.
- Đảm bảo an toàn: Không để xẩy ra tai nạn, thất lạc trẻ 
 - Trẻ đến lớp vui vẻ, thích đến trường học, biết nói với cô và bố mẹ khi có dấu hiệu đau ốm.
- Đảm bảo bầu không khí thân mật, cảm giác yên ổn
- Trẻ khoẻ mạnh,chiều cao, cân nặng, phát triễn bình thường.
- Trẻ biết chơi cẩn thận không xô đẩy bạn.

	- Cho trẻ ăn đủ chất, hợp vệ sinh , thường xuyên tập luyện thể dục.

-Trò chuyện với trẻ về các đồ chơi ở trường mầm non, cách chơi các đồ chơi ở trường. Không được chơi những đồ dùng sắc nhọn. Trong lúc chơi không xô đẩy bạn.
- Làm tốt việc đón, trả trẻ.
- Làm tốt công tác bao quát và quản lý trẻ.
- Giáo dục trẻ ở nhà cũng như ở trường không được chơi gần ao hồ...
- Tạo không khí vui vẻ cho trẻ khi đến trường. Cho trẻ tham gia vào các hoạt động của lớp như liên hoan văn nghệ, kể chuyện sáng tạo về gương bạn tốt . Ở mọi nơi, cô giáo tạo môi trường thân thiện, 
gần gũi, cởi mở với trẻ Tuyên truyền phối hợp với phụ huynh để làm tốt công tác này.
	

	
	* Chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng.
- Đảm bảo bầu không khí Chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng thân mật, cảm giác yên ổn
-Cô quan tâm đến trẻ nhiều hơn,cho trẻ ăn thêm các chất dinh dưỡng,tập thể dục thường xuyên
	- Cô trao đổi với phụ huynh về biện pháp cs trẻ suy dinh dưỡng,
-Nhắc phụ huynh cho trẻ uống thêm sữa,ăn  thêm chất đạm và chất béo,thay đổi cách chế biến các món ăn.
	















MỤC TIÊU CÁC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THEO CHỦ ĐỀ
 MÙA HÈ – BÉ LÊN MẪU GIÁO – BÁC HỒ CỦA EM
(Thời gian thực hiện: 6 tuần từ ngày 13/4/2026 đến ngày 22/5/2026)
Giáo viên: Phan Thị Thành – Phan Thị Thùy Linh
Lớp: Trẻ B
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	Lĩnh vực phát triển thể chất

	                                        a. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

	6.Trẻ chấp nhận: đội mũ khi ra nắng; đi giày 
	- Tập tự phục vụ:  
+ Tập cho trẻ  tự  lấy  nước để uống.
+ Dạy trẻ kỹ năng đội mũ 
+ Dạy trẻ kỹ năng mang balo

	*HĐ chơi tập có chủ định:
 + Dạy trẻ kỹ năng đội mũ 
+ Dạy trẻ kỹ năng mang balo
+KNS: Bé lấy nước uống
Bước 1: Trẻ đến tủ cốc, giá cốc nhẹ nhàng lấy cốc.
Bước 2: Cầm cốc bằng hai tay, một tay cầm quai, một tay đỡ cốc đi đến bình nước.
Bước 3: Một tay cầm quai cốc đặt ở phía dưới vòi nước.
Bước 4: Một tay bóp vòi nước, để nước chảy vào cốc một lượng vừa đủ thì dừng lại.
Bước 5: Trẻ có thể cầm cốc uống ngay tại chỗ hoặc bê cốc về ghế để ngồi uống.
Trẻ uông hết chỗ nước trong cốc hoặc còn thừa trẻ sẽ đổ bỏ.
* HĐ mọi lúc mọi nơi: Cô trò chuyện với trẻ nên tránh những nơi nguy hiểm, những vật dụng nguy hiểm như phích, nước, giếng....

	                                              b. Phát triển vận động

	MT9: Trẻ thực hiện được các động tác trong bài tập thể dục: hít thở, tay, chân, lưng - bụng 

	Tập vận động các nhóm cơ và hệ hô hấp: 
-Hô hấp: tập hít vào, thở ra. 
-Tay: giơ cao, đưa tay ra phía trước, đưa sang ngang, đưa ra sau kết hợp lắc bàn tay.
 - Lưng bụng, lườn: Cúi người về trước, nghiêng người sang hai bên, vặn người sang 2 bên. 
- Chân: ngồi xuống, đứng lên, co duỗi từng chân. 
	*HĐ chơi tập có chủ định: tập cho trẻ thể dục sáng, bài tập phát triển chung


	MT10: Giữ được thăng bằng trong vận dộng đi. Chạy thay đổi tốc độ nhanh, chậm theo cô hoặc đi, bật

	   Tập đi, chạy:
- Đi có mang vật trên tay
- Chạy đổi hướng
	*HĐ chơi tập có chủ định: 
 + Đi có mang vật trên tay
- TC:Lộn cầu vồng. 
+Chạy đổi hướng
-TC: Thổi bong bóng

	MT11: Trẻ thực hiện phối hợp tay- mắt trong vận động ném.
	    Tâp ném:
- Ném bóng trúng đích
- Ném bóng về trước
	*HĐ chơi tập có chủ định:
+ Ném bóng đúng đích
+ Ném bóng về trước
-TC:  Bóng tròn to


	MT 13: Trẻ thể hiện sức mạnh của cơ bắp trong vận động.
	     Tập đá:
- Tập đá bóng
	*HĐ chơi tập có chủ định: 
+ Tập đá bóng
-TC: Lăn bóng vào gôn

	2. Lĩnh vực phát triển nhận thức

	MT21: Trẻ chỉ/nói tên hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi màu đỏ/vàng/ xanh theo yêu cầu. 

	 Ôn nhận biết phân biệt Màu đỏ, vàng, xanh.

	*HĐ chơi tập có chủ định:
+ Ôn nhận biết phân biệt Màu đỏ, vàng, xanh.
· Mọi lúc mọi nơi

	MT 22. Chỉ hoặc lấy hoặc cất đúng đồ chơi có kích thước to/nhỏ theo yêu cầu.
	 Ôn nhận biết phân biệt kích thước to – nhỏ của các đối tượng quan sát được.
	*HĐ chơi tập có chủ định:
+ Ôn NBPB To - nhỏ

	26. Trẻ biết hoạt động một số ngày lễ hội ở địa phương địa phương. Biết được tên và hình ảnh Bác Hồ 
	   Một số ngày lễ khác
- Bác Hồ kính yêu
+ Trò chuyện sáng theo pp UNIS
- Trò chuyện sáng về Bác Hồ

	*HĐ chơi tập có chủ định: 
+ Tìm hiểu về tên, tuổi, ngày sinh nhật Bác Hồ
+ Trò chuyện sáng về Bác Hồ
-HĐ chiều: Cho trẻ xem tranh, vi deo về hình ảnh Bác Hồ

	MT27: Trẻ biết một số hoạt động lớp mẫu giáo
	 - Bé lên mẫu giáo: 
	*HĐ chơi tập có chủ định: 
+ Bé lên mẫu giáo: Quyển sách – cái bút
-HĐ chiều: Cho trẻ xem tranh,video về hình ảnh trẻ lên lớp mẫu giáo

	MT28: Trẻ biết một số hoạt động khi mùa hè đến
	- Trò chuyện sáng theo pp UNIS
+ Trò chuyện sáng về thời tiết

	*HĐ chơi tập có chủ định: 
+ Tìm hiểu về trang phục mùa hè: Quần - áo
+ Trò chuyện sáng về thời tiết
-HĐ chiều: Cho trẻ xem tranh, ti vi về hình ảnh mùa hè như đi chơi biển, chơi nhà bóng….

	3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	MT31. Trẻ hiểu được nội dung truyện ngắn đơn giản: trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên và hành động của các nhân vật.  

	Nghe truyện ngắn; kể lại đoạn truyện được nghe nhiều lần, có gợi ý
Chuyện: Bé mai đi công viên , chào buổi sáng
	* Hoạt động chơi tập có chủ định:
- Chuyện: Bé mai đi công viên;chào buổi sáng..
- HĐ chơi: Trẻ được nghe các bài thơ, câu chuyện, ca dao, đồng dao...
- HĐ chiều; Ôn luyện, làm quen các câu truyện, ca dao...trong chủ đề.

	MT33. Đọc được thơ, ca dao, đồng dao với sự giúp đỡ của cô giáo.
	Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố. Đọc các đoạn thơ, bài thơ ngắn có câu 3 - 4 tiếng
* Thơ:Ảnh bác, Bóng mây
* Ca dao, đồng dao
- Chi chi chành chành.
- Nu na nu nống.
- Dung dăng dung dẻ.
	* Hoạt động chơi tập có chủ định:Trẻ nghe và biết tên bài  thơ.
Thơ:Ảnh bác, Bóng mây
* Hoạt động mọi lúc mọi nơi: Trong khi quan sát, dạo chơi cô cho trẻ đọc thơ ca dao, đồng dao.


	MT35. Biết sử dụng lời nói với các mục đích khác nhau 

	- Chào hỏi trò chuyện.
- Hỏi về các vấn đề quan tâm như: con gì đây? cái gì đây?

	* Hoạt động có chủ đích, hoạt động mọi lúc, mọi nơi

	4. Lĩnh vực phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội và thẩm mỹ

	MT38. Trẻ biết thể hiện điều mình thích và không thích
	Trẻ làm 1 số việc đơn giản theo ý thích của mình.
	* HĐ hàng ngày: dạy trẻ biết làm 1 số việc đơn giản theo ý thích của mình.

	MT47. Trẻ biết hát và vận động 1 số bài hát/ bản nhạc quen thuộc
	Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau; nghe âm thanh của các nhạc cụ. Hát và tập vận động đơn giản theo nhạc
+DH: Mùa hè đến, nắng sớm, Cháu đi mẫu giáo......
- Nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau. 
+MMH: Em mơ gặp Bác Hồ.
+ NH: Nhớ ơn Bác, Cho tôi đi làm mưa với
	* HĐ Chơi tập có chủ định:
+ DH: Mùa hè đến, nắng sớm Cháu đi mẫu giáo.
+ MMH: Em mơ gặp Bác Hồ,
+ NH: Nhớ ơn Bác , Cho tôi đi làm mưa với
+ TC: Ai nhanh hơn, thi ai nhanh..
+ Biểu diễn cuối chủ đề
* HĐ chơi: Ở góc nghệ thuật.
*HĐ đón, trả trẻ: Trẻ được nghe các bài hát, bản nhạc..

	MT48. Trẻ thích tô màu, nặn, xếp hình, xem tranh (Cầm bút di màu, vẽ nguệch ngoạc).
	Vẽ các đường nét khác nhau, di màu, nặn, xé, vò, xếp hình.
* Tạo hình:
- Tô màu chiếc ô
- Vẽ các tia nắng
- Tô màu bánh ga tô

	*Chơi tập có chủ định
HĐ tạo hình:
- Tô màu chiếc ô
- Vẽ các tia nắng
- Tô màu bánh ga tô
*HĐ chơi ở các góc: Góc nghệ thuật, góc hoạt động với đồ vật.


 
 
 
 
 
 




KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC VỆ SINH - DINH DƯỠNG
MÙA HÈ – BÉ LÊN MẪU GIÁO – BÁC HỒ CỦA EM
(Thời gian thực hiện: 4 tuần từ ngày 28/4/2026 đến ngày 23/5/2026)
Giáo viên: Phan Thị Thành – Phan Thị Thuỳ Linh 
Lớp  : Nhà trẻ B

	TT
	Nội dung
	Mục đích yêu cầu
	Tổ chức hoạt động
	Kết quả
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	1.Nuôi dưỡng- ăn uống.















	
- 100% Trẻ được ngồi vào bàn ăn.
- 100% Trẻ được tự xúc ăn và ăn đầy đủ các món ăn của trường(cô cần quan tâm đến đặc điểm từng trẻ như: Trẻ mới tập ăn cơm, trẻ ăn chậm, trẻ mới đi nhà trẻ, trẻ yếu hoặc mới ốm dậy)
- Trẻ được không khí thoải mái và khuyến khích trẻ ăn hết suất.
-100% trẻ được ăn hoa quả tráng miệng sau khi ăn cơm.



	
- Tổ chức cho trẻ ăn ăn trưa , ăn bữa xế và ăn chiều
- Cô cho trẻ ngồi vào bàn ăn và tự xúc ăn, nếu trẻ không tự xúc được thì cô đút cho trẻ ăn.
- Trò chuyện với trẻ về những món ăn, nhắc trẻ phải ăn cả thức ăn cho nhanh lớn, ăn không để làm rơi cơm, thức ăn ra ngoài, nếu làm rơi phải nhặt bỏ vào trong đĩa.
- Trẻ ăn xong đưa bát bỏ vào rổ. 
- Sau khi ăn xong cho trẻ lau miệng lau tay, súc miệng và uống nước.
	


	
	2.Chăm sóc giấc ngủ.
	- 100% trẻ được ngủ đủ giấc.
- Phòng ngủ luôn đủ tối và phòng ngủ thoáng, không có ánh sáng dọi vào để trẻ dễ ngủ và ngủ ngon.
- Cô cho trẻ tự lấy gối của mình để ra xếp gối để ngủ.
- Cô bao quát và kịp thời xử lý các tình huống có thể xẩy ra trong quá trình trẻ ngủ.
- 100% trẻ đã biết cất gối của mình sau khi ngủ dậy
	- Cô thực hiện đúng các nội dung để đảm bảo  giấc ngủ cho trẻ.
- Cô luôn túc trực quan tâm đến giấc ngủ của trẻ.
- Trẻ ngủ dậy, trẻ nào thức giấc trước cô cho dậy trước, tránh đánh thức cùng một lúc ảnh hưởng đến trẻ khác và sinh hoạt của lớp. 
- dậy cô hướng dẫn trẻ cất gối và xếp chiếu gọn gàng sau khi ngủ dậy.
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V.

	VỆ SINH:
1.Vệ sinh cá nhân.
1.1. Vệ sinh cá nhân giáo viên.










1.2. Vệ sinh cá nhân trẻ.



2.Vệ sinh môi trường:
2.1 Vệ sinh đồ dùng đồ chơi.

2.2.Vệ sinh phòng nhóm


2.3. Xử lý rác thải

CHĂM SÓC SỨC KHỎE
1. Theo dõi sức khỏe trẻ em trong năm học
1.1. Theo dõi tình trạng dinh dưỡng

2. Phòng bệnh
2.1. Tiêm chủng, phòng dịch

2.2. Phát hiện sớm và chăm sóc trẻ ốm
AN TOÀN
1. An toàn và thể lực

2. An toàn về tính mạng
CHĂM SÓC TRẺ SUY DINH DƯỠNG
	

- Quần áo luôn gọn gàng, sạch sẽ
- Giữ gìn thân thể sạch sẽ, đầu tóc luôn gọn gàng, móng tay cắt ngắn.
- Đôi bàn tay luôn sạch sẽ khi chăm sóc trẻ
- Để đồ dùng cá nhân của trẻ riêng biệt.
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- 100% trẻ được vệ sinh cá nhân sạch sẽ hàng ngày.
-100% trẻ có ý thức rửa tay bằng xà phòng khi tay bẩn và sau khi đi vệ sinh.
- 100% trẻ có đủ đồ dùng cá nhân riêng theo quy định.
- 100 đồ dùng đồ chơi luôn sạch sẽ, đảm bảo an toàn đối với trẻ.
- Thùng đựng nước luôn sạch sẽ an toàn.
- Phòng nhóm luôn được vệ sinh sạch sẽ, thoáng và ấm về mùa đông.
- 100% trẻ biết đi dép sạch trong nhà.


Rác thải của nhóm lớp được bỏ vào túi nilon và bỏ vào thùng rác của lớp. Cuối ngày giáo viên đưa về nơi tập kết rác thải của nhà trường để xử lý rác sạch sẽ.
- 100% trẻ được cân, đo để theo dõi biểu đồ tăng trưởng. và cân đo cho tre suy dinh dưỡng mỗi tháng 1 lần.



- 100% trẻ được tiêm phòng đầy đủ.
-  Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch.
- 100% trẻ đảm bảo sức khỏe khi đến trường.
- Khi đón trẻ và chăm sóc trẻ trong cả ngày, nếu thấy trẻ có gì khác thường phải theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ cẩn thận để xử lý kịp thời

- 100% trẻ được đảm bảo an toàn khi đến trường mầm non.
- 100% trẻ được đối xử ân cần, dịu dàng khi ở trên lớp.
- 100% trẻ được đảm bảo an toàn về tính mạng, không để xay ra tai nạn trong trường học.

- Trẻ được quan tâm hơn về nhiều mặt, được chăm sóc riêng khi ăn, ngủ




- Khi ăn ngủ cô cần lưu tâm đến các trẻ bị suy dinh dưỡng hơn.
	

- Quần áo của cô luôn gọn gàng, sạch sẽ
- Giữ gìn thân thể sạch sẽ, đầu tóc luôn gọn gàng, móng tay cắt ngắn.
- Đôi bàn tay luôn sạch sẽ: Trò chuyện với trẻ lồng ghép giáo dục vệ sinh vào hoạt động trong ngày cho trẻ.

- Cô rửa tay, lau mặt cho trẻ hàng ngày. Khi thực hiện cô kết hợp với trò chuyện cùng trẻ và giáo dục trẻ về việc vệ sinh sạch sẽ.

- Giáo viên làm ký hiệu riêng từng đồ dùng cá nhân của từng trẻ.
- Hướng dẫn trẻ lấy đồ dùng theo ký hiệu của trẻ.

- Lau chùi bàn ghế khi bẩn và sắp xếp gọn gàng
- Đồ dùng vệ sinh, đồ chơi phải đảm bảo an toàn và vệ sinh sạch sẽ
- Giáo viên luôn vệ sinh phòng nhóm sạch sẽ, thông thoáng theo quy định.
- Cô bó rác và hướng dẫn trẻ bỏ rác đúng nơi quy định.
- Cuối ngày cô gom rác và tập kết về đúng nơi quy định.




- Cô tổ chức cân, đo và chấm vào biểu đồ tăng trưởng cho trẻ.




- Nhắc nhở và tuyên truyền phụ huynh tiêm phòng đầy đủ cho trẻ theo hướng dẫn của y tế địa phương.
- Tuyên truyền với phụ huynh cách phòng chống dịch bênh.Giáo viên phát hiện kịp thời để báo cáo với nhà trường khi có dịch bệnh xẩy ra, tránh lây lan trong nhà trường.

- Khi chăm sóc trẻ ốm cô luôn ân cần, dịu dàng, không làm trẻ sợ hãi, tránh để trẻ bị lạnh.


- Đảm bảo an toàn cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi.

- Cô luôn bao quát trẻ để đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Thường xuyên trao đổi với phụ huynh về sức khỏe của trẻ và trao đổi với phụ huynh về cáh chăm sóc về dinh dưỡng cho những trẻ bị SDD và trẻ thấp còi.
	

 











